入　学　願　書
希望するコースに○をつけること　－ Khoanh tròn vào ô bên cạnh khóa học bạn muốn đăng ký
	２年コース

Khóa 2 năm
	
	１年3ヶ月コース

Khóa 1 năm 3 tháng
	

	１年9ヶ月コース

Khóa 1 năm 9 tháng
	
	１年コース

Khóa 1 năm
	

	１年6ヶ月コース

Khóa 1 năm 6 tháng
	
	
	


	氏　　名

Họ tên
	

	生年月日
Ngày sinh
	年

Năm
	月

Tháng
	日

Ngày
	性別
Giới tính
	男　　　　　Nam
	女

Nữ

	配偶者
Tình trạng hôn nhân
	無

Độc thân
	有

Đã kết hôn,
	配偶者の氏名
Tên chồng (vợ)
	

	国籍
Quốc tịch
	
	職　業
Nghề nghiệp
	

	現住所
Địa chỉ hiện tại
	

	電話番号

Điện thoại
	
	携帯電話

Di động
	

	旅券
Hộ chiếu
	番  号

Số
	
	有効期限

Ngày hết hạn
	年

Năm
	月

Tháng
	日

Ngày

	
	査証申請予定地

Nơi xin visa
	


	氏  名  Họ tên

	出願者との関係  Quan hệ với người làm đơn

	職業  Nghề nghiệp


	現住所  Địa chỉ hiện tại


	電話番号 Điện thoại

	FAX番号  FAX.


	携帯電話番号  Di động


	勤務先 Nơi làm việc

	勤務先電話番号  Số điện thoại nơi làm việc


	勤務先住所  Địa chỉ nơi làm việc



経費支弁者　Người bảo lãnh kinh phí
ĐƠN XIN NHẬP HỌC











写　　真


Hình


4cm × 3cm








アクア日本語学院　Aqua Japanese Language School


Nagoya











